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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận các sản phẩm đạt giải  

Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số cấp huyện năm 2023 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện An Lão về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ công văn số 2757/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tham gia Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học 

số năm học 2022 - 2023; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 08/5/2023 của UBND 

huyện An Lão về việc tổ chức các hoạt động chào mừng huyện An Lão đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2022 và kỷ niệm 35 năm Ngày Tái lập huyện (08/8/1988 – 

08/8/2023); Kế  hoạch số 226 /KH-PGDĐT ngày 05/7/2023 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số năm 2023; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban giám khảo Cuộc thi xây dựng thiết bị 

dạy học số năm 2023; 

 Xét đề nghị của trưởng Ban giám khảo Cuộc thi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận cho 60 sản phẩm thiết bị dạy học số đạt giải Cuộc thi xây 

dựng thiết bị dạy học số cấp huyện năm 2023.  

(có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Những cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1 được Phòng 

Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, ghi nhận thành tích trong năm học 

2023-2024. 

 Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám khảo, Hiệu trưởng các trường MN, 

TH, THCS, TH&THCS, các cá nhân có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Trọng Dũng 
 



DANH SÁCH  

CÁC SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI XÂY DỰNG THIẾT BỊ DẠY HỌC SỐ CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2022-2023 

( Kèm Quyết định số       /QĐ-PGDĐT, ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Phòng GD&ĐT huyện An Lão) 

TT Tên sản phẩm  Tác giả  Đơn vị  Môn  
Lớp  

 ( Độ tuổi) 
Lĩnh vực  Đạt giải 

1 
Mô phỏng động trên phần mềm 

Geometer's Sketchpad 

Nguyễn Tuấn Cường 

Nguyễn Văn Anh 

Đỗ Văn Tiến 

THCS Mỹ Đức 
Toán-Công 

nghệ 
6,7,8,9 

Phần mềm mô 

phỏng thí nghiệm 
Nhất 

2 

Các trò chơi tương tác sử dụng 

trong giờ dạy học nhằm thu hút sự 

chú ý, phát huy tính tích cực của 

học sinh để nâng cao chất lượng 

dạy học trong các môn học 

Trần Thị Loan 

Nguyễn Thị Huyền 

Đỗ Thị Hồng Vân 

THCS Mỹ Đức 

Sử-Địa-

GDCD-Ngữ 

văn 

6,7,8,9 
Phần mềm trò 

chơi 
Nhất 

3 
Thiết bị dạy học số bài: Xem 

đồng hồ 

Phạm Thị Thương 

Đặng Thị Sáng 

Lê Thị Hoàn 

TH Chiến 

Thắng 
Toán 1,2,3 Thiết bị dạy học  Nhất 

4 

Trò chơi - Bộ câu hỏi ôn tập kiến 

thức Toán 5 trên phần mềm 

Quizizz 

Lê Thị Thúy Hường TH Bát Trang Toán 5 
Phần mềm dạy 

học Toán 
Nhất 

5 
Bộ trò chơi và bài tập tương tác 

dành cho trẻ 3-5 tuổi 

Lê Thị Thu Thủy 

Lê Thị Hương 

Trần Thị Kim Vi 

MN Sao Sáng 

PTNT, 

PTTC, 

PTNN 

3-5 tuổi 

Trò chơi tương 

tác, mô phỏng thí 

nghiệm 

Nhất 

6 

Ứng dụng phần mềm Quizizz 

trong thiết kế bài giảng và bộ câu 

hỏi trắc nghiệm cho trẻ Mầm non 

Vũ Thị Thắm 

Bùi Thị Phương 

Đào Thị Thùy Linh 

MN Quốc 

Tuấn 
Các LV PT   2-5 tuổi 

Trò chơi tương 

tác 
Nhất 
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7 

Các chiến lược chiến tranh xâm 

lược thực dân kiểu mới của Mĩ ở 

miền Nam Việt Nam trong giai 

đoạn 1954 - 1973 

Hoàng Văn Cường 

Nguyễn Thị Ánh Hồng 

Nguyễn Thị Toan 

TH&THCS Lê 

Khắc Cẩn 

Lịch sử, 

Ngữ văn, 

GDCD  

9,7 

Tư liệu dạy học: 

Bộ tranh ảnh; 

Video; Phần mềm 

Nhì 

8 
Tư liệu dạy học chương tam giác 

môn hình học 7 
Lê Tuấn Anh 

THCS Trường 

Thọ 
Toán học 7 

Mô phỏng hoạt 

động dạy học  
Nhì 

9 
Mô phỏng quá trình biểu diễn 

thông tin trên máy tính 

Đồng Thị Lan 

Nguyễn Văn Họa 

TH&THCS Lê 

Khắc Cẩn 
Tin học 6 

Tư liệu dạy học: 

Bộ tranh ảnh; 

Video; Phần mềm 

Nhì 

10 
Đọc hiểu thơ bốn chữ, năm chữ 

tương tác 

Vũ Thị Hương Lý 

Lê Thị Hải Yến 

Nguyễn Phương Thảo 

THCS Quang 

Hưng 
Ngữ văn 6 Tư liệu dạy học Nhì 

11 Sơ đồ tư duy - phần mềm QJ 
Nguyễn Hải Đăng 

Nguyễn Thị Phương Lan 

TH&THCS 

Trường Thành 
Toán 6 

Tư liệu dạy học: 

Phần mềm 
Nhì 

12 
Tư liệu Văn hóa các vùng miền 

Việt Nam 

Trịnh Thị Mơ 

Đỗ Thị Hường 

Hoàng Thị Nga 

TH Quang 

Trung 

Lịch sử - 

Địa lý 
4 

Tư liệu dạy học 

 (Video) 
Nhì 

13 Bộ tranh ảnh “Sử dụng quạt điện” 
Phạm Văn Hiệp 

Hoàng Hải Yến 

TH Trường 

Thọ 

Công nghệ: 

Bài 3 
3 Tư liệu dạy học Nhì 

14 

Bản đồ tương tác -giới thiệu các 

danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử của huyện An Lão - Hải Phòng 

Nguyễn Thu Thủy 

Nguyễn Văn Hòa 

Đỗ Thị Cúc 

TH Mỹ Đức 1 

Lịch sử và 

Địa lý 

Hoạt động 

trải nghiệm 

Đạo đức 

Tiếng Việt 

1,2,3,4,5 

Video tương tác, 

được xuất bản 

dưới dạng HTML 

5 

Nhì 
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15 
Bộ tranh ảnh video Lễ hội truyền 

thống núi Voi 

Cao Hà Vi 

Vũ Phương Thảo 

Phan Thị Liên 

TH&THCS 

Trường Thành 
Tiếng Việt 3 

Tư liệu dạy học: 

Phần mềm 
Nhì 

16 
Bộ đồ dùng dạy học về chủ đề: 

Trái Đất và Bầu Trời. 

Bùi Thị Yến 

Nguyễn Thị Minh Phương 

Vũ Thị Huyền 

TH Tân Dân TN&XH 3 Tư liệu dạy học Nhì 

17 
App học tập: Bé làm quen với 

Toán 

Trịnh Thị Phượng  

Lê Thị Quỳnh Trang 

MN Quang 

Trung 
PTNT 4-6 tuổi App học tập Nhì 

18 
Sách điện tử tương tác " Bé tìm 

hiểu các phương tiện giao thông" 
Hoàng Thị Thơm MN An Thọ PTNT 3-5 tuổi 

Sách điện tử 

tương tác 
Nhì 

19 
Mô phỏng thí nghiệm: "Sự chìm, 

nổi của quả trứng" 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

Nguyễn Thị Hiên 

Trần Thị Hiền 

MN Bát Trang PTNT 4-5 tuổi 
Mô phỏng thí 

nghiệm 
Nhì 

20 Trò chơi: Xe buýt đến trường 
Nguyễn Thị Ngọc 

Phạm Thị Thịnh 
MN Thái Sơn PTNT 5-6 tuổi 

Trò chơi tương 

tác 
Nhì 

21 Vòng quay kỳ diệu Ngô Thị Huyên  MN Mỹ Đức PTNT 4-5 tuổi 

Video tương tác, 

được xuất bản 

dưới dạng 

Powerpoint 

Nhì 

22 

Mô tả Vẽ tam giác  và Tia phân 

giác bằng phần mềm Geometer's 

Sketchpad 

Nguyễn Diệu Linh 

Hoàng Xuân Thảo 

Nguyễn Diệu Linh 

THCS An 

Thắng 
Toán 7 

Phần mềm GSP 

5.0 
Ba 
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23 Bộ học liệu thẻ phân tích nhân vật 

Lương Thị Hồng Yến 

Lê Thị Quý 

Văn Thị Hường 

THCS Tân 

Viên 
Ngữ văn 6 Tư liệu dạy học Ba 

24 
 Đặc điểm dân cư xã hội Châu Âu 

qua Phần mềm storyline 360  

Bùi Đình Luân 

Nguyễn Quốc Khánh 

Nguyễn Văn Hưng 

THCS Quang 

Trung 

 Lịch sử - 

Địa lý 
7 

Tư liệu dạy học: 

Phần mềm 
Ba 

25 

Tư liệu dạy học số môn âm nhạc 

THCS theo chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 

Tạ Văn Thiết 
THCS Lương 

Khánh Thiện 
Âm nhạc 6,7,8 

Tư liệu dạy học: 

Ưng dựng bản 

thảo tương tác 

trực tuyến ( 

Padlet) , Video 

clip 

Ba 

26 
Mô phỏng trục đối xứng, tâm đối 

xứng - Toán 6 
Nguyễn Quốc Thịnh 

THCS Quốc 

Tuấn 
Toán 6 

Phần mềm GSP 

5.0, Blooket 
Ba 

27 

Mô phỏng  Định lý Tổng ba góc 

trong tam giác qua phần mềm 

Geogebra 

Lê Thị Lương 

Nguyễn Thị Ngọc 

Đoàn Thị Hồng  

THCS Quang 

Trung  
Toán 7 

Tư liệu dạy học: 

Phần mềm 
Ba 

28 
Thí nghiệm ảo về hậu quả khi 

nguồn nước bị ô nhiễm 

Hoàng Thị Loan 

Phạm Văn Hải 

Nguyễn Thị Hạnh 

TH Trần Tất 

Văn 

Khoa học, 

TN&XH 
2.4 

Mô phỏng thí 

nghiệm 
Ba 

29 

Kho học liệu số: Chủ đề: Địa 

phương em ( tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương) 

Nguyễn Thị Phiến 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 

TH&THCS Lê 

Khắc Cẩn 

Lịch sử và 

địa lí 
4 

Thiết bị dạy học 

khác 
Ba 

30 
Bộ tranh ảnh, video Phòng tránh 

hỏa hoạn khi ở nhà 
Phạm Thị Hương TH Tân Viên TN&XH 2,3 

Thiết bị dạy học 

sử dụng trên môi 

trường số 

Ba 
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31 
Bộ trò chơi tương tác toán học  

ôn tập cuối năm 
Lương Thị Vân Anh TH Quốc Tuấn Toán 1 

Thiết bị dạy 

 học  
Ba 

32 Trò chơi: Em giúp mẹ  

Nguyễn Thị Cúc 

Nguyễn Thị Hà 

Bùi Thị Thuý 

TH Trường 

Sơn 
TN&XH 2 

Tư liệu dạy học 

(Trò chơi) 
Ba 

33 
Thií nghiệm ảo "Vai trò của 

không khí đối với sự cháy" 

Ngô Thị Hà 

Phạm Thị Tuyết 

Lương Văn Bình 

TH Chiến 

Thắng 
Công nghệ 4 

Mô phỏng thí 

nghiệm 
Ba 

34 
Trò chơi: Bé đếm quả và chọn số 

tương ứng  

Đào Thị Hằng 

Đỗ Thị Hồng 

Bùi Thị Huyền 

MN An Thắng PTNT 4-5 tuổi 
Trò chơi tương 

tác 
Ba 

35 Bộ tranh thơ "Mèo đi câu cá" 

Nguyễn Thị Chi 

Phạm Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

MN Trường 

Thọ 
PTNN 5-6 tuổi Tư liệu dạy học Ba 

36 Bộ tranh phân loại con vật 

Trịnh Thị Nhung 

Lương Thị Vân 

Đặng Thị Hường 

MN Chiến 

Thắng 
PTNT 4-6 tuổi 

Trò chơi tương 

tác 
Ba 

37 Trò chơi: Ong tìm chữ 
Vũ Thị Vân Anh 

Hoàng Phương Thủy Tiên 

MN Trường 

Thành 
PTNN 5-6 tuổi Tư liệu dạy học Ba 

38 Trò chơi: Vòng quay kỳ diệu Nguyễn Thị Lan MN An Tiến PTNT 3-5 tuổi 
Trò chơi tương 

tác 
Ba 



7 

 

39 Khám phá cây hoa sen Lương Mai Hồng 
MN Quang 

Hưng 
PTNT 5-6 tuổi 

Bộ tranh ảnh, 

video, trò chơi 

tương tác 

Ba 

40 
Văn bản: “ Cây tre Việt Nam” 

 ( Thép Mới)  

Vũ Thị Hồng Liên 

 Phạm Thùy Dung  

Lương Thị Luyến 

 THCS Trường 

Sơn 
Ngữ văn 7 

Phần mềm 

storyline 3, 

Powerpoint 2010 

Khuyến khích 

41 Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 

Trịnh Thị Hương 

 Đào Thị Cúc 

 Đỗ Quỳnh Hương 

THCS Chiến 

Thắng 

Giáo dục 

địa phương  
7 

Phần mềm 

storyline 3,  

Powerpoint 2010 

Khuyến khích 

42 

Thiết kế mạch điện hai công tắc 

ba cực điều khiển một bóng đèn 

trên phần mềm Crocodile clip ứng 

dụng trong bộ môn Công nghệ 9 

Nguyễn Đình Phòng 
THCS Tân 

Dân 
Công nghệ 9 Phần mềm Khuyến khích 

43 
Thiết bị dạy học số với bộ môn 

KHTN và Vật lí 
Lê Văn Tiến 

THCS Lương 

Khánh Thiện 

KHTN và 

Vật lí 
6,7,8,9 Tư liệu dạy học Khuyến khích 

44 
Học liệu ôn tập kiểm tra chủ đề 

"Sự nổi" 

Phạm Thị Hoàng Oanh 

Nguyễn Thái Sơn 

Phạm Văn Tới 

THCS Tân 

Viên 
Vật lý  8 Tư liệu dạy học Khuyến khích 

45 

Tài liệu dạy học số môn Toán 6 

bài "Thứ tự thực hiện phép tính" 

qua phần mềm Inspring Suite 

Phạm Thùy Giang 

Ngô Thị Thế 

THCS Nguyễn 

Chuyên Mỹ 
Toán 6 

Tư liệu dạy học: 

Phần mềm 
Khuyến khích 

46 
Luyện tập trường hợp đồng dạng 

thứ ba của hai tam giác (g-g) 

Lê Thị Luyến 

Đỗ Thị Ánh Tuyết 

Phạm Thị Lương 

THCS Quang 

Hưng 
Hình học 8 

Thiết bị dạy học 

khác. 
Khuyến khích 
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47 
Tìm hiểu về cây xung quanh em 

thông qua câu hỏi tương tác 

Nguyễn Minh Hường 

Đỗ Thị Thuyết Nhung 

Nguyễn Thị Hạnh 

TH Mỹ Đức 1 TN&XH 1,2,3 

Bài giảng e-

learning, được 

xuất bản dưới 

dạng HTML 5 

Khuyến khích 

48 Các sơ đồ cơ quan cơ thể người 

Bùi Thị Hương 

Nguyễn Thị Hà 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

TH Quang 

Trung 
TN&XH 3 

Tư liệu dạy học  

 (Video, Bộ tranh 

ảnh) 

Khuyến khích 

49 
Bộ tranh: Tìm hiểu cơ qua vận 

động của người 
Phạm Thu Thùy 

TH Quang 

Hưng 
TN&XH 2 

Tư liệu dạy học  

( Bộ tranh ảnh) 
Khuyến khích 

50 
Cơ quan tiêu hóa, cơ quan tuần 

hoàn, cơ quan thần kinh 

Phạm Thị Mai Hương  

Phạm Thị Huyền Chang 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

TH Thị Trấn TN&XH 3 
Tư liệu dạy học: 

video tương tác 
Khuyến khích 

51 
Đồ dùng tương tác dạy về phòng 

chống xâm hại 

Phạm Thị Tuyết 

Đỗ Thị Thu 

Hoàng Thị Thảo 

TH An Thắng 

Đạo đức, 

TN&XH, 

GDKNS 

1 
Đồ dùng tương 

tác 
Khuyến khích 

52 
Bộ tư liệu tranh ảnh và video dạy 

học môn Khoa học 5 

Phạm Thị Minh Khuê 

Nguyễn Mai Huyền 

Phạm Thị Nhinh 

TH An Tiến Khoa học 5 
Tư liệu dạy học 

 Bộ tranh ảnh 
Khuyến khích 

53 
Bộ tranh, ảnh, video về dụng cụ 

nông nghiệp 

Nguyễn Thị Vân 

Đặng Thị Minh Huế 

Ninh Thị Luyến 

TH Mỹ Đức 2 

Giáo dục 

địa phương 

và các bài 

học liên 

quan đến 

chủ đề 

Nông 

nghiệp 

1,2,3,4,5 

Tư liệu dạy học  

 (Video, Bộ tranh 

ảnh) 

Khuyến khích 
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54 Thí nghiệm: Vật chìm- vật nổi 

Lê Thị Thùy 

Đỗ Thị Lành 

Phạm Thị Duyên 

MN Tân Dân PTNT 3-4 tuổi 
Thí nghiệm mô 

phỏng 
Khuyến khích 

55 Thí nghiệm sự đổi màu của hoa 
Ngô Thị Hằng 

Nguyễn Thị Thương 
MN An Thái PTNT 5-6 tuổi 

Thí nghiệm mô 

phỏng 
Khuyến khích 

56 

Bộ trò chơi giúp trẻ làm quen và 

ôn luyện chữ cái dành cho trẻ 5 - 

6 tuổi 

Phan Thị Trang 

Nguyễn Thị Việt Hà 

Nguyễn Thị Hoài Giang 

MN Sao Sáng PTNN 5-6 tuổi 
Lô tô chữ cái, 

tranh, trò chơi 
Khuyến khích 

57 
Tách/gộp 6 đối tượng thành 2 

nhóm bằng các cách khác nhau 

Lê Thị Hương 

Trần Thị Nga 

Đỗ Thị Oanh 

MN Trường 

Sơn 
PTNT 5-6 tuổi 

Trò chơi tương 

tác 
Khuyến khích 

58 Thí nghiệm sự kỳ diệu của nước Đỗ Thị Lý 
MN Quốc 

Tuấn 
PTNT 4-5 tuổi Tư liệu dạy học Khuyến khích 

59 
Minh họa sự nảy mầm của cây từ 

hạt đậu 

Phạm Thị Thùy 

Cao Thị Lan Anh 

Phan Thùy Duyên 

MN Bát Trang PTNT 5-6  tuổi 

Mô phỏng thí 

nghiệm,  

Trò chơi tương 

tác 

Khuyến khích 

60 
Thí nghiệm minh hoạ  

"Đánh bay vi khuẩn" 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Hải Anh 

Bùi Thị Huyền 

MN Tân Viên PTTC 3-4 tuổi 
Thí nghiệm mô 

phỏng 
Khuyến khích 
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